
KHÓA/LỚP Mã MH Tên môn học Số TC

Số 

giờ

/tuần

KHÓA Mã MH Tên môn học SỐ TC

Số 

giờ

/tuần

KHÓA

ENG 021
Reading comprehension 

& Grammar-Vocabulary
3 8 IT 100

Introduction to Information Technology

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3 3

ENG 022
Listening Comprehension 

& Grammar-Vocabulary
3 8 MUS 101

Music and Meaning

KIẾN THỨC ÂM NHẠC
3 3

ENG 023 Speaking & Pronunciation 3 4 MAT 130
Applied Finite Mathematics

TOÁN ỨNG DỤNG
3 3

ENG 024 Writing 3 3 ACC 201
Financial Accounting

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
3 3

12 23 12 12

ENG 021
Reading comprehension 

& Grammar-Vocabulary
3 8 ENG 021

Reading comprehension 

& Grammar-Vocabulary
3 6

ENG 022
Listening Comprehension 

& Grammar-Vocabulary
3 8 ENG 022

Listening Comprehension 

& Grammar-Vocabulary
3 6

ENG 023 Speaking & Pronunciation 3 4 ENG 023 Speaking 3 3

ENG 024 Writing 3 3 ENG 024 Writing 3 3

IT 100
Introduction to Information Technology

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
3 3

MAT 130
Applied Finite Mathematics

TOÁN ỨNG DỤNG
3 3

12 23 18 24

MAT 130
Applied Finite Mathematics

TOÁN ỨNG DỤNG
3 3 MAT 240

Business Statistics

THỐNG KÊ KINH DOANH
3 3

ACC 201
Financial Accounting

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
3 3 ECO 201

Microeconomics

KINH TẾ VI MÔ
3 3

SCI 219
Environmental Science

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
3 3 ECO 202

Macroeconomics

KINH TẾ VĨ MÔ
3 3

PSY 108
Introduction to Psychology

TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
3 3 ACC 202

Managerial Accounting

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
3 3

HIS 109
Western Civilization

VĂN MINH PHƯƠNG TÂY
3 3 SOC 112

Introduction to Sociology

XÃ HỘI HỌC
3 3

15 15 15 15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2019-2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LIÊN KẾT MỸ (ĐH SNHU) NGÀNH KINH TẾ-TÀI CHÍNH

CÁC MỐC THỜI 

GIAN

QH.2019.1

HỌC KỲ I

Từ 

03/09/2019 

đến 

11/01/2020

QH.2019.1

HỌC KỲ II

Từ 

03/02/2020 

đến 

16/05/2020

QH.2019.1

Lịch thi & 

nghỉ hè

I. Lịch thi:

1. Thi hết học kỳ I: 

13/01 - 18/01/2020

2. Thi hết học kỳ II: 

18/05 - 23/05/2020

II. Lịch nghỉ hè: 

25/05 - 04/07/2020Tổng: Tổng:

QH.2018

HỌC KỲ I

Từ 

26/08/2019 

đến 

07/12/2019

QH.2018

HỌC KỲ II

Từ 

30/12/2019 

đến 

02/05/2020

I. Lịch thi

1. Thi hết học kỳ  I: 

09/12 - 14/12/2019

3. Thi hết học kỳ II: 

04/05 - 09/05/2020

II. Lịch nghỉ hè: 

11/05 - 04/07/2020

Tổng: Tổng:

QH.2018

Lịch thi & 

nghỉ hè

QH.2019.2

HỌC KỲ I

Từ 

03/09/2019 

đến 

11/01/2020

QH.2019.2

HỌC KỲ II

Từ 

03/02/2020 

đến 

16/05/2020

QH.2019.2

Lịch thi & 

nghỉ hè

I. Lịch thi:

1. Thi hết học kỳ I: 

13/01 - 18/01/2020

2. Thi hết học kỳ II: 

18/05 - 23/05/2020

II. Lịch nghỉ hè: 

25/05 - 04/07/2020

Tổng: Tổng:



KHÓA/LỚP Mã MH Tên môn học Số TC

Số 

giờ

/tuần

KHÓA Mã MH Tên môn học SỐ TC

Số 

giờ

/tuần

KHÓA
CÁC MỐC THỜI 

GIAN

QH.2019.1

HỌC KỲ I

Từ 

03/09/2019 

đến 

11/01/2020

QH.2019.1

HỌC KỲ II

Từ 

03/02/2020 

đến 

16/05/2020

QH.2019.1

Lịch thi & 

nghỉ hè

I. Lịch thi:

1. Thi hết học kỳ I: 

13/01 - 18/01/2020

2. Thi hết học kỳ II: 

18/05 - 23/05/2020

II. Lịch nghỉ hè: 

25/05 - 04/07/2020

BUS 206
Business Law

LUẬT KINH DOANH
3 3 IT 210

Business Systems Analysis & Design

ỨNG DỤNG CNTT TRONG KINH 

DOANH

3 3

FIN 320
Principles of Finance

NGUYÊN LÝ TÀI CHÍNH
3 3 OL 125

Human Relations in Administration

QUAN HỆ CON NGƯỜI TRONG 

QUẢN LÝ

3 3

MKT 113
Introduction to Marketing

NGUYÊN LÝ MARKETING
3 3 SCI 219

Environmental Science

KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
3 3

ECO 306
Money and Banking

TIỀN TỆ & NGÂN HÀNG
3 3 FIN 330

Corporate Finance

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
3 3

ECO 322
International Economics

KINH TẾ QUỐC TẾ
3 3 FIN 340

Fundamentals of  Investments

NGUYÊN LÝ ĐẦU TƯ
3 3

15 15 15 15

ECO 301
Managerial Economics

KINH TẾ QUẢN LÝ
3 3 ECO 402

Intermediate Macroeconomics

KINH TẾ VĨ MÔ TRUNG CẤP
3 3

ENG 120
College Composition I

VIẾT LUẬN ĐẠI HỌC I
3 3 ENG 200

Sophomore Seminar

NGHIÊN CỨU CHUYÊN ĐỀ
3 3

INT 113

Introduction to 

International Business

NGUYÊN LÝ KINH DOANH 

QUỐC TẾ

3 3 MUS 223
Appreciation of Music

CẢM THỤ ÂM NHẠC
3 3

MAT 140
Precaculus

TOÁN KINH TẾ
3 3 MKT 433

Multinational Marketing

MARKETING ĐA QUỐC GIA
3 3

MKT 265

Social Media and 

Marketing Communications

TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG 

MẠNG XÃ HỘI

3 3 INT 113

Introduction to 

International Business

NGUYÊN LÝ KINH DOANH QUỐC 

TẾ

3 3

15 15 15 15Tổng:

QH.2017

HỌC KỲ I

Từ 

08/07/2019 

đến 

26/10/2019

QH.2017

HỌC KỲ II

Từ 

11/11/2019 

đến 

14/03/2020

Tổng: Tổng:

QH.2017

HỌC KỲ III

Từ 

04/05/2020 

đến 

15/08/2020

QH.2016

HỌC KỲ I

Từ 

03/09/2019 

đến 

14/12/2019

QH.2017

Lịch thi & 

nghỉ giữa 

giai đoạn

I. Lịch thi

1. Thi hết học kỳ  I: 

28/10 - 02/11/2019

2. Thi hết học kỳ II: 

16/03 - 21/03/2020

3. Thi chuyển tiếp 

giai đoạn (ENG 101) 

(Cho VSTEP 6.0):

16/04/2020

II. Lịch nghỉ giữa 

giai đoạn

17/04 - 02/05/2020

QH.2016

Lịch thi 

Thi hết học kỳ  I: 

16/12 - 21/12/2019

Tổng:



KHÓA/LỚP Mã MH Tên môn học Số TC

Số 

giờ

/tuần

KHÓA Mã MH Tên môn học SỐ TC

Số 

giờ

/tuần

KHÓA
CÁC MỐC THỜI 

GIAN

QH.2019.1

HỌC KỲ I

Từ 

03/09/2019 

đến 

11/01/2020

QH.2019.1

HỌC KỲ II

Từ 

03/02/2020 

đến 

16/05/2020

QH.2019.1

Lịch thi & 

nghỉ hè

I. Lịch thi:

1. Thi hết học kỳ I: 

13/01 - 18/01/2020

2. Thi hết học kỳ II: 

18/05 - 23/05/2020

II. Lịch nghỉ hè: 

25/05 - 04/07/2020

FIN 336

Multinational Corporate 

Finance

TÀI CHÍNH DOANH 

NGHIỆP ĐA QUỐC GIA

3 3 FIN 250

Personal Finance Planning

HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH CÁ 

NHÂN

3 3

FIN 440
Investment Analysis

PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ
3 3 OL 421

Strategic Management

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
3 3

COM 212

Public Speaking

NGHỆ THUẬT NÓI 

CHUYỆN TRƯỚC CÔNG 

CHÚNG

3 3 QSO 300

Introduction to 

Operations Management

QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH

3 3

MKT 265

Social Media and 

Marketing Communications

TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG 

MẠNG XÃ HỘI

3 3 INT 316

Cultural and Political 

Environment of Business

VĂN HÓA & CHÍNH TRỊ TRONG 

KINH DOANH

3 3

OL 320

Entrepreneurship

KHỞI NGHIỆP KINH 

DOANH

3 3 SNHU 405
Capstone

SAU ĐẠI HỌC
3 3

15 15 15 15

Các ngày nghỉ lễ

02/09/2019 (thứ 2) CHUYÊN VIÊN

01/01/2020 (thứ 4)

20/01 - 01/02/2020 (26/12 đến 08/01 âm lịch)

02/04/2020 (thứ 5)

Lưu Hồng Trang

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2019

QH.2016

HỌC KỲ II

Từ 

23/12/2019 

đến 

11/04/2020

QH.2016

HỌC KỲ III

Từ 

04/05/2020 

đến 

15/08/2020

Tổng: Tổng:

TL. HIỆU TRƯỞNG

2. Nghỉ Tết Dương lịch: 

3. Nghỉ Tết Âm lịch: 

4. Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)

5. Nghỉ Giải Phóng Miền Nam 30/04/2020 (thứ 5)

1. Nghỉ Quốc khánh: TRƯỞNG KHOA ĐT&BDNN

6. Nghỉ Quốc tế Lao Động 01/05/2020 (thứ 6)

Hoa Ngọc Sơn

QH.2016

Lịch thi 

Lịch thi:

1. Thi hết học kỳ II: 

13/04 - 18/04/2020

2. Thi hết học kỳ III: 

10/08 - 15/08/2020


